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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Khương và bà Võ Thị Kim Lan. 

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Khắc Quân, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Lê Thùy Linh -  Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử công 

khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 24/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 03  năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 01 

tháng 4 năm 2022, đối với bị cáo: 

Lê Thanh L (tên gọi khác: T); giới tính: Nam; sinh ngày 13/8/2000 tại 

Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố M8, Phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; 

trình độ học vấn: 06/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê A, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Thanh 

H, sinh năm 1965; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; chưa có vợ, con. 

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS-ST ngày 12/4/2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 08 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 15/8/2021. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 20/01/2020, bị Công an Phường 5, thành phố Đông Hà 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp 

tài sản” (đã chấp hành). 

Bị cáo bị bắt tạm giam và đang được giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Đông Hà từ ngày 23/12/2021 cho đến nay - Có mặt. 

- Bị hại: Ông Nguyễn Lương L, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố Tân V, 

phường Đông L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Lê A, sinh năm 1968; địa chỉ: Khu phố F, Phường D, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 
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+ Bà Trần Thị H, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố F, Phường D, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Ông Phạm Ngọc H, sinh năm 1990; Khu phố L, phường Đông L, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2021 đến ngày 22/12/2021, bị cáo 

Lê Thanh L đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản của gia đình anh Nguyễn Lương 

L thuộc khu phố Tân V, phường Đông L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, cụ thể: 

- Vụ thứ nhất: Vào khoảng 12 giờ ngày 11/12/2021, do thiếu tiền tiêu xài 

nên L nãy sinh ý định tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. L 

điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, BKS 74F6-9750 (Xe của ông 

Lê A, là bố đẻ của L) đi qua các khu vực dân cư trong thành phố Đông Hà tìm 

tài sản để trộm cắp. Khi đến đường Lê Văn L thuộc khu phố Tân V, phường 

Đông L, thành phố Đ. L phát hiện trên vỉa hè trước nhà anh Nguyễn Lương L 

có một lu đường kính 30cm, cao 60cm, không có người trông coi nên L dừng xe 

trước vị trí để tài sản, quan sát xung quanh thấy không có ai thì lén lút tiếp cận 

lấy tài sản đưa ra xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi lấy trộm được tài 

sản, L bán cho anh Phạm Ngọc H với số tiền 200.000 đồng. Số tiền này L tiêu 

xài cá nhân hết. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 14/KL-HDĐGTS ngày 17/01/2022, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị giá 

của 01 lu nước bằng gốm loại trang trí phong thủy, tiểu cảnh, màu nâu, đường 

kính miệng lu 30cm, cao 60cm, tại thời điểm bị chiếm đoạt là 1.500.000 đồng. 

- Vụ thứ hai: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/12/2021, do thiếu tiền 

tiêu xài nên L nảy sinh ý định đến nhà anh Nguyễn Lương L để trộm cắp tài 

sản. L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74F6-9750 đi đến khu vực trước nhà 

anh L, quan sát thấy trên vỉa hè có 02 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, 

màu đá tự nhiên, kích thước 43x43x34cm, không có người trông coi. L liền 

dừng xe trước vị trí đế tài sản, quan sát xung quanh thấy không có ai thì lén lút 

tiếp cận lấy 02 cối đá đưa ra xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi lấy 

được tài sản L đưa tài sản về nhà mình cất giấu. Đến ngày 16/12/2021, L bán 

cho chị Trần Thị H với số tiền 300.000 đồng. Số tiền này L tiêu xài cá nhân hết. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 15/KL-HĐĐGTS ngày 17/01/2022, Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị giá 

của 02 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm tại thời điểm bị chiếm đoạt là 1.000.000 đồng. 

- Vụ thứ ba: Cũng bằng thủ đoạn tương tự, khoảng 13 giờ 30 ngày 

22/12/2021, L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74F6-9750 đến nhà anh 

Nguyễn Lương L để trộm cắp tài sản. L dừng xe ngay trước nhà anh L, quan sát 

thấy ở khu vực vỉa hè có một cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự 
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nhiên, kích thước 43x43x34cm, không có người trông coi nên L lén lút tiếp cận 

bưng cối đá và nhanh chóng tẩu thoát. Khi chưa kịp tẩu thoát thì bị anh L phát 

hiện, bắt giữ và trình báo cơ quan Công an. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 23/12/2021, Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị giá 

của 01 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm tại thời điểm bị chiếm đoạt là 500.000 đồng. 

Cáo trạng số: 29/CT-VKS-HS ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Lê Thanh L về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

khoàn 1 Điều 173; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh L từ 12 đến 15 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

có yêu cầu nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Công an thành phố Đông Hà đã thu 

giữ và trả lại tài sản trộm cắp cho bị hại và xe mô tô cho người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là đúng pháp luật nên không xem xét. 

Bị cáo Lê Thanh L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo biết hành vi của bị 

cáo là sai trái, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, 

bị cáo xin hứa không vi phạm nữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều 

tra, tuy tố và xét xử, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi, quyết định của cơ quan 

điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên không xem xét. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh L đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm 

tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hiện, Hội đồng xét xử xét thấy 

đủ cơ sở kết luận:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2021 đến ngày 22/12/2021, bị cáo 

Lê Thanh L đã lợi dụng sự sơ hở của anh Nguyễn Lương L trong việc quản lý 

tài sản nên bị cáo L đã 03 lần thực hiện hành vi lén lút trộm cắp tài sản của anh 

L, cụ thể: 
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- Lần thứ nhất: Vào khoảng 12 giờ ngày 11/12/2021, bị cáo L đã có hành 

vi lén lút lấy trộm 01 Lu đường kính 30cm, cao 60cm, của anh Nguyễn Lương 

L, tài sản bị cáo lấy cắp có trị giá 1.500.000 đồng. 

- Lần thứ hai: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/12/2021, bị cáo L tiếp 

tục có hành vi lén lút lấy trộm 02 cối đá loại dùng để trồng cây cảnh và trưng 

bày, màu đá tự nhiên, kích thước 43x43x34cm của anh Nguyễn Lương L, tài 

sản bị cáo lấy cắp có trị giá 1.000.000 đồng. 

- Lần thứ ba: Khoảng 13 giờ 30 ngày 22/12/2021, bị cáo L tiếp tục có 

hành vi lén lút lấy trộm 01 một cối đá loại dùng để trồng cây cảnh và trưng bày, 

màu đá tự nhiên, kích thước 43x43x34cm của anh Nguyễn Lương L, tài sản bị 

cáo lấy cắp có trị giá 500.000 đồng. 

Tuy trị giá tài sản mỗi lần bị cáo L trộm cắp đều dưới mức 2.000.000 

đồng, nhưng do bị cáo là người đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản, chưa được 

xóa án tích mà lại tiếp tục trộm cắp tài sản. Do đó, hành vi trên của bị cáo Lê 

Thanh L đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

Ngoài ra, chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo L đã 3 lần thực hiện hành vi 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 

lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở 

hữu về tài sản của công dân, làm mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng xấu đến dư 

luận quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn. Hơn nữa, bị cáo là đối 

tượng đã có tiền án, có nhân thân xấu nhưng lại không chịu tu dưỡng, rèn luyện 

mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt 

nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử thấy: Sau khi phạm tội bị cáo 

đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; quá trình điều tra bị cáo 

cũng đã tự thú khai báo những hành vị trộm cắp tài sản trước đây của mình và  

trong giai đoạn chuẩn bị xét xử bị hại có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Vì vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường gì nên 

không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Công an thành phố Đông Hà đã thu giữ và trả lại các 

tài sản bị lấy cắp cho bị hại anh Nguyễn Lương L và trả lại xe mô tô cho người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê A là đúng pháp luật. Sau khi được nhận 

lại tài sản anh L và ông A không ai có yêu cầu gì nên không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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Tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo cho việc 

thi hành án. 

Vì các lẻ trên, 
 

QU  T ĐỊNH: 

1  Tuyên b  bị cáo Lê Thanh L (tên gọi khác: T) phạm tội ”Trộm cắp 

tài sản"  

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh L 12 

(mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm 

giam 23/12/2021. 

2  Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm 

a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lê Thanh L phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3  Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về phần liên quan của bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại có quyền kháng cáo 

bản án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo về 

phần liên quan của bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

 
Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Q.Trị; 

- VKSND TP Đông Hà; 

- Công an TP Đông Hà; 

- Thi hành án Hình sự; 

- Sở tư pháp; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Nhà tạm giữ Công an TP Đông Hà; 

- Bị cáo; bị hại; người có QL, NV liên 

quan; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, tập án. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
 

Tạ Minh Khôi 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Trần Đình Khương       Võ Thị Kim Lan                  Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ
 

Số:      /2022/HSST-QĐTG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Đông Hà, ngày 15 tháng 4 năm 2022
 

    

QU  T ĐỊNH TẠM GIAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Khương và ông Phùng Hải 

Thủy. 

Căn cứ các Điều 109, 113, 119 và 329 
 
của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ biên bản nghị án ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng xét xử 

sơ thẩm;  

Xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án, 

 

QU  T ĐỊNH: 
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Điều 1. 

Tạm giam bị cáo: Lê Thanh Long (tên gọi khác: Tốp), sinh ngày 

13/8/2000 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Không. 

Bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 12 (mười hai) tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

 Thời hạn tạm giam là 45 ngày (B n mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 Điều 2.  

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm thi hành quyết định 

này./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- -  VKSND TP Đông Hà; 

- - Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị; 

- - Bị cáo; 

- - Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                         Tạ Minh Khôi 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND thành phố Đông Hà; 

- Công an thành phố Đông Hà; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;  

- Bị cáo;  

- THA hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
 

Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị 
 

Tôi là: Tạ Minh Khôi – Thẩm phán 

Xin báo cáo đề xuất vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Thanh Long 

(tên gọi khác: Tốp) bị truy tố về tội: “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

I. Lý lịch bị cáo: 

Họ và tên: Lê Thanh Long (tên gọi khác: Tốp); giới tính: Nam; sinh ngày 

13/8/2000 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà, 
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tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Anh, sinh năm 1968 và bà 

Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1965; gia đình chó 02 anh em, bị cáo là 

con thứ hai; bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền sự: 0. 

Tiền án: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2021/HS-ST ngày 12/4/2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 08 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 15/8/2021. 

Nhân thân: Ngày 20/01/2020, bị Công an Phường 5, thành phố Đông Hà 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Trộm cắp 

tài sản” (đã chấp hành). 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giam” từ ngày 23/12/2021 

đến nay. 

II. Những ngƣời tham gia tố tụng: 

- Bị hại: Ông Nguyễn Lương Lư, sinh năm 1990; địa chỉ: khu phố Tân 

Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Lê Anh, sinh năm 1998; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

+ Bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

+ Ông Phạm Ngọc Hoan, sinh năm 1990; Khu phố 2, phường Đông 

Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

III. Nội dung vụ án: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Lê 

Thanh Long đã thực hiện 03 thực hiện hành vị trộm cắp tài sản trên địa bàn 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau: 

- Vụ thứ nhất: Vào khoảng 12 giờ ngày 11/12/2021, do thiếu tiền tiêu xài 

nên Long nãy sinh ý định tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. 

Long điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, BKS 74F6-9750 (Xe mô 

tô của ông Lê Anh, sinh năm 1968, trú tại: Khu phố 8, Phường 5, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là bố đẻ của Long) đi qua các khu vực dân cư trong 

thành phố Đông Hà tìm tài sản để trộm cắp. Khi đi đến đường Lê Văn Lương 

thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Long phát 

hiện trên vỉa hè trước nhà anh Nguyễn Lương Lư (sinh năm 1990) có một lu 

30cm, cao 60cm, không có người trông coi nên Long dừng xe ngay trước vị trí 

để tài sản, quan sát xung quanh thấy không có ai thì lén lút tiếp cận lấy tài sản 

rồi đưa ra xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi lấy trộm được tài sản, 

Long đưa đến bán cho anh Phạm Ngọc Hoan (sinh năm 1990, trú tại: Khu phố 

2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) số tiền 200.000 

đồng. Số tiền này Long đã tiêu xài cá nhân hết. 
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Tại Kết luận định giá tài sản số 14/KL-HDĐGTS ngày 17/01/2022, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị giá 

của 01 lu nước bằng gốm loại trang trí phong thủy, tiểu cảnh, màu nâu, đường 

kính miệng lu 30cm, cao 60cm, tại thời điểm bị chiếm đoạt là 1.500.000 đồng. 

- Vụ thứ hai: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/12/2021, do thiếu tiền 

tiêu xài nên Long nảy sinh ý định đến nhà anh Nguyễn Lương Lư, lợi dụng sơ 

hở trong việc quản lý tài sản để trộm cắp tài sản. Long điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 74F6-9750 đi đến khu vực trước nhà anh Lư, quan sát thấy trên vỉa 

hè có hai cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm, không có người trông coi. Long dừng xe trước vị trí đế tài sản, 

quan sát xung quanh thấy không có ai thì lén lút tiếp cận lấy hai cối đá đưa ra 

xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Long đưa tài sản về nhà mình ở khu 

phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà để cất giấu. Đến ngày 16/12/2021, Long 

đưa đến bán cho chị Trần Thị Hoa (sinh năm 1980, trú tại khu phố 8, Phường 5, 

thành phố Đông Hà) với số tiền 300.000 đồng. Số tiền này Long đã tiêu xài cá 

nhân hết. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 15/KL-HĐĐGTS ngày 17/01/2022, Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị 

giá của 02 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm tại thời điểm bị chiếm đoạt là 1.000.000 đồng. 

- Vụ thứ ba: Cũng bằng thủ đoạn tương tự, khoảng 13 giờ 30 ngày 

22/12/2021, Long điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74F6-9750 đi đến nhà 

anh Nguyễn Lương Lư để tiếp tục trộm cắp tài sản. Long dừng xe ngay trước 

nhà anh Lư, quan sát thấy ở khu vực vỉa hè có để một cối đá loại trồng cây cảnh 

và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 43x43x34cm, không có người trông 

coi nên lén lút tiếp cận bưng cối đá và nhanh chóng tẩu thoát. Khi chưa kịp tẩu 

thoát thì Long bị anh Lư phát hiện, bắt giữ và trình báo cơ quan Công an. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 23/12/2021, Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị 

giá của 01 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm tại thời điểm bị chiếm đoạt là 500.000 đồng. 

* Vật chứng thu giữ gồm: 

- 03 cối đá loại trồng cây cảnh và trưng bày, màu đá tự nhiên, kích thước 

43x43x34cm, đã qua sử dụng. 

- 01 lu nước bằng gồm loại trang trí phong thủy, tiểu cảnh, màu nâu, 

đường kính miệng lu 30 cm, cao 60 cm, đã qua sử dụng. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh, số máy: 

VGMNE0017148, số khung: 11PCG0242Y017148, biển kiểm soát 74F6-9750, 

đã qua sử dụng. 

Với hành vi trên, Cáo trạng số: 29/CT-VKS-ĐH ngày 10/3/2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Lê Thanh 

Long về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án xét thấy: 
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1  Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định t  tụng trong quá trình 

điều tra, tuy t  đảm bảo hợp pháp, đúng pháp luật  

2  Về trách nhiệm hình sự xét thấy: Trong các ngày 11, 13 và 22 tháng 12 

năm 2021, lợi dụng sự sơ hở của anh Nguyễn Lương Lư trong quản lý lý tài sản, 

bị cáo Lê Thanh Long đã 03 lần thực hiện hành vi lén lút trộm cắp tài sản của 

anh Lư với tổng giá trị 3.000.000 đồng. Tuy trị giá tài sản mỗi lần bị cáo trộm 

cắp dưới mức 2.000.000 đồng, nhưng do bị cáo là người đã bị kết án về tội trộm 

cắp tài sản, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục trộm cắp tài sản. Do đó, hành 

vi trên của bị cáo Long đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần 

trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. 

- Tình tiết giảm nhẹ:  

+ Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai 

báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phát cho bị cáo. Quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Phạm Ngọc Hoan và bà Trần Thị Hoa không yêu cầu bồi thường 

gì về dân sự nên không xem xét. 

 - Đối với xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu xanh, BKS 74F6-9750, là tài sản 

của ông Lê Anh - Bố đẻ của bị cáo. Ông Lê Anh không biết bị cáo sử dụng xe 

mô tô của mình để làm phương tiện phạm tội. Ngày 21/02/2022, Cơ quan CSĐT 

đã trả lại xe mô tô cho ông Lê Anh là đúng quy định pháp luật; ông Lê Anh 

không có yêu cầu gì thêm. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Từ nhận xét trên đề xuất:  

1  Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thanh Long (Tên gọi khác: Tốp) 

phạm tội ”Trộm cắp tài sản". 

2  Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

3  Về mức hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Thanh Long từ 17 đến 19 tháng 

tù. 

4  Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 

               Ngƣời đề xuất 
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               Tạ Minh Khôi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 28/2022/QĐXXST-HS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 

QU  T ĐỊNH 

ĐƢA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Điều 45, Điều 255 và Điều 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 24/2022/TLST-

HS ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

QU  T ĐỊNH: 

Điều 1. 

Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo: Lê Thanh Long, tên 

gọi khác: Tốp, sinh ngày 13/8/2000 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 8, 

Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không. 

Bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Thời gian mở phiên tòa: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 

2022. 

Địa điểm mở phiên tòa: Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà 

(địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
 

Vụ án được xét xử công khai.
 

Điều 2. 

1. Những người tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Khương và ông Phùng Hải Thủy. 

Các Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Võ Thị 

Kim Lan. 

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Khắc Quân. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Đông Hà tham gia phiên tòa:  

Bà Lê Thùy Linh - Kiểm sát viên. 



16 
 

 

2. Những người tham gia tố tụng khác: 

- Bị hại: Ông Nguyễn Lương Lư, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố Tân 

Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Lê Anh, sinh năm 1968; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

+ Bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

+ Ông Phạm Ngọc Hoan, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố 2, phường 

Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

3. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa: Không. 
 

Nơi nhận: 

- - VKSND TP. Đông Hà; 

- - Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

  
 

Tạ Minh Khôi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 26/2022/LTX-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 

LỆNH TRÍCH XUẤT 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

Căn cứ hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS ngày 

11/3/2022; 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01/4/2022; 

Căn cứ Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự, 

 

Yêu cầu Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị áp giải bị cáo sau 

đây đến phiên tòa hình sự sơ thẩm: 

Họ và tên: Lê Thanh Long, tên gọi khác: Tốp; sinh ngày 13/8/2000 tại 

Quảng Trị; 

Nơi cư trú: Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; 

Nghề nghiệp: Không. 

Bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Thời gian: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022; 

Địa điểm: Tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà 

(địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành ph  Đông Hà từ ngày 

11/3/2022 theo Quyết định tạm giam s  19/2022/HSST-QĐTG ngày 11/3/2022 

của Tòa án nhân dân thành ph  Đông Hà  
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Hiện nay, bị cáo đang được điều chuyển đến Nhà tạm giữ Công an thị xã 

Quảng Trị để cách ly y tế theo Quyết định điều chuyển người bị tạm giam s  

89/QĐ-CAQLTGTG ngày 24/3/2022 của Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam 

Công an tỉnh Quảng Trị  
 

Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 
- Công an TP Đông Hà; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án  

 

                                                                     

                                                                               Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 26/2022/LTX-TA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 

LỆNH TRÍCH XUẤT 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 
 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 11 tháng 3 năm 2022. 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ vào Điều 287 của Bộ luật tố tụng hình sự, 
 

Yêu cầu Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị áp giải bị cáo sau 

đây đến phiên toà hình sự sơ thẩm:  

Họ và tên: Lê Thanh Long, tên gọi khác: Tốp; sinh ngày 13/8/2000 tại 

Quảng Trị; 

Nơi cư trú: Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; 
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Nghề nghiệp: Không. 

Bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Thời gian: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022; 

Địa điểm: Tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: S  45 Lê Lợi, thành ph  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)  
 

Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 
- Công an TP Đông Hà; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án  

 

                                                                     

                                                                               Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 24a/GTT-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

       Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 
 

GIẤ  TRIỆU TẬP  
      

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 11 tháng 3 năm 2022. 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ vào Điều 45, 62 và 287 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
 

TRIỆU TẬP: 

Ông Nguyễn Lƣơng Lƣ, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố Tân Vĩnh, 

phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Là bị hại trong vụ án Lê Thanh Long bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố 
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Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Đúng 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

Có mặt tại: Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (địa 

chỉ: 45 Lê Lợi, thành ph  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để tham gia tố tụng tại 

phiên tòa. 
 

Ghi chú: Khi đến cần xuất trình Giấy triệu tập này cho Thư ký phiên tòa trước khi 

khai mạc phiên tòa  

 

Nơi nhận: 

- Ông Nguyễn Lương Lư;                                                                     

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
 

 

 

Tạ Minh Khôi 
 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 24b/GTT-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

       Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 
 

GIẤ  TRIỆU TẬP  
      

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 11 tháng 3 năm 2022. 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ vào Điều 45, 65 và 287 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
 

TRIỆU TẬP: 

Ông Lê Anh, sinh năm 1968; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
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Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Lê Thanh Long bị 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Đúng 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

Có mặt tại: Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (địa 

chỉ: 45 Lê Lợi, thành ph  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để tham gia tố tụng tại 

phiên tòa. 
 

Ghi chú: Khi đến cần xuất trình Giấy triệu tập này cho Thư ký phiên tòa trước khi 

khai mạc phiên tòa  

 

Nơi nhận: 

- Ông Lê Anh;                                                                     

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
 

 

 

Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 24c/GTT-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

       Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 
 

GIẤ  TRIỆU TẬP  
      

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 11 tháng 3 năm 2022. 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ vào Điều 45, 65 và 287 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
 

TRIỆU TẬP: 

Bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành 
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phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Lê Thanh Long bị 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Đúng 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

Có mặt tại: Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (địa 

chỉ: 45 Lê Lợi, thành ph  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để tham gia tố tụng tại 

phiên tòa. 
 

Ghi chú: Khi đến cần xuất trình Giấy triệu tập này cho Thư ký phiên tòa trước khi 

khai mạc phiên tòa  

 

Nơi nhận: 

- Bà Trần Thị Hoa;                                                                     

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
 

 

 

Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 24d/GTT-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

       Đông Hà, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 
 

GIẤ  TRIỆU TẬP  
      

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 11 tháng 3 năm 2022. 

Căn cứ Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2022/QĐXXST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2022; 

Căn cứ vào Điều 45, 65 và 287 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 
 

TRIỆU TẬP: 
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Ông Phạm Ngọc Hoan, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố 2, phường 

Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Lê Thanh Long bị 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Đúng 13 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

Có mặt tại: Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (địa 

chỉ: 45 Lê Lợi, thành ph  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để tham gia tố tụng tại 

phiên tòa. 
 

Ghi chú: Khi đến cần xuất trình Giấy triệu tập này cho Thư ký phiên tòa trước khi 

khai mạc phiên tòa  

 

Nơi nhận: 

- Ông Phạm Ngọc Hoan;                                                                     

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 
 

 

 

Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ    

Bản án số: 116/2021/HS-ST 

Ngày 26/10/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Trường và bà Nguyễn Thị Mỹ 

Vinh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Kim Quyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị; Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử công khai sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 98/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 114/2021/QĐXXST-HS ngày 16/9/2021, đối 

với bị cáo: 

Hồ Sỹ Hảo (Tên gọi khác: Sửu), sinh năm 1973 tại Quảng Trị; nơi cư trú: 

Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 

9/12; nghề nghiệp: Không; con ông Hồ Sỹ Hướng và bà Nguyễn Thị Khá; gia 

đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba; vợ Nguyễn Thị Kim Dung (đã ly hôn), 

bị cáo có 02 con, đứa đầu sinh năm 2001, đứa sau sinh năm 2005. 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Nhân thân: 

+ Ngày 17/12/1992, bị UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định đưa đi tập 

trung giáo dục cải tạo, thời gian 03 năm về các hành vi “Trộm cắp tài sản, cướp 

giật tài sản, đánh người”  

+ Tại Bản án hình sự phúc thẩm số: 32/HSPT ngày 18/12/1997 của 

TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 24 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản của công 

dân” và “C  ý gây thương tích”. 

+ Tại Bản án hình sự phúc thẩm số: 15/HSPT ngày 30/3/2007 của TAND 

tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

+ Ngày 25/4/2019, bị Công an thành phố Đông Hà ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính bằng hình thức, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm 

cắp tài sản”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/5/2021 cho đến nay - Có mặt. 

- Bị hại: Anh Hồ Quang Vinh, sinh năm 2000; Địa chỉ: Khu phố 3, 

Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Chị Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1998; Địa chỉ: Chung cư Xuân Phú, 

phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Vắng mặt. 

+ Anh Lê Phước, sinh năm 1997; Địa chỉ: Khu phố Đại Áng, phường 

Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Anh Võ Đức Quý, sinh năm 2000; Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 1, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Anh Phạm Quang Tâm, sinh năm 1988; Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Bà Trần Thị Lợi, sinh năm 1970; Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 08/5/2021, Hồ Sỹ Hảo đang ở nhà tại địa chỉ 

số 02 đường Nguyễn Gia Thiều, khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà thì 

thấy xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1- 405.18, màu xanh đen của 

anh Hồ Quang Vinh (cháu của Hảo) sống cùng nhà với Hảo dựng ở sân nhà. Lúc 

này trong nhà vắng người nên Hảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Hảo liền 

đi vào phòng ngủ của Vinh, tìm lấy chìa khóa xe của Vinh đang để ở đầu giường 

ngủ rồi đi ra điều khiển xe mô tô BKS 74C1-405.18 tìm nơi tiêu thụ. Khoảng 21 

giờ cùng ngày, Hảo đưa xe mô tô đến cơ sở cầm đồ Minh Ngọc ở đường 

Nguyễn Hữu Khiếu (thuộc khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố 

Đông Hà) gặp anh Lê Phước - Chủ cơ sở cầm với số tiền 13.000.000 đồng và 

tiêu xài hết. Đến ngày 13/5/2021, Hảo đến cửa hàng xe máy Phú ở số 14 đường 

Đinh Công Tráng (thuộc khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà) gặp anh Võ 

Đức Quý. Tại đây, Hảo đặt vấn đề bán xe mô tô BKS 74C1-405.18 cho anh Quý 

thì anh Quý đồng ý nên anh Quý đi cùng Hảo đến cơ sở cầm đồ Minh Ngọc để 

xem xe. Xem xong, anh Quý đồng ý mua xe với giá 56.000.000 đồng, hai bên 

thỏa thuận bằng cách Quý bán cho Hảo 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu 

trắng đỏ, BKS 74C1-335.78 với giá 24.000.000 đồng và Quý trả thêm cho Hảo 

số tiền 32.000.000 đồng, tông cộng 56.000.000 đồng. Sau khi nhận được xe và 

tiền của anh Quý, Hảo trả cho anh Lê Phước 13.120.000 đồng tiền gốc và lãi 

cầm cố xe mô tô BKS 74C1-405.18 và cho anh Phước thêm 380.000 đồng, số 

tiền còn lại 18.500.000 đồng, Hảo tiêu xài cá nhân hết. 

Đến ngày 17/5/2021, Hảo đưa xe mô tô BKS 74C1-335.78 đến cơ sơ cầm 

đồ Kim Yến III ở số 120 quốc lộ 9 (thuộc khu phố 7, Phường 1, thành phố Đông 

Hà) gặp anh Phạm Quang Tâm cầm cố với số tiền 18.000.000 đồng. Sau khi có 

tiền Hảo đã tiêu xài cá nhân hết. Sau đó vài ngày, Hảo đưa giấy tờ cầm cố xe 

cho anh Quý, anh Quý đã chuộc lại xe mô tô BKS 74C1-335.78 và đã bán lại 

cho người khác. Đối với xe mô tô BKS 74C1-405.18, sau khi biết do Hảo trộm 

cắp mà có, anh Quý đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 32/KLĐGTS ngày 24/5/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1- 405.18, tại thời điểm bị chiếm đoạt 

có trị giá 54.600.000 đồng. 

Cáo trạng số: 103/CT-VKSĐH ngày 06/9/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Hồ Sỹ Hảo về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Hồ Sỹ Hảo từ 27 đến 30 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có yêu cầu gì về dân sự nên không xem xét. 
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Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông 

Hà đã tạm giữ và trả lại 01 xe mô tô hiệu Honda SH125i, BKS 74C1-405.18  

cho anh Hồ Quang Vinh là đúng pháp luật nên không xem xét. 

Bị cáo Hồ Sỹ Hảo trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo biết việc làm của bị 

cáo là sai trái, vi phạm pháp luật. Hiện bố mẹ của bị cáo đã già yếu và bị cáo 

cũng rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo sớm có điều kiện lo cho bố mẹ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều 

tra, tuy tố và xét xử, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi, quyết định của cơ quan 

điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Sỹ Hảo đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội 

của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hiện đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 08/5/2021, bị cáo Hồ Sỹ Hảo đã lợi dụng sự 

sơ hở của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, thực hiện hành lén lút chiếm 

đoạt tài sản 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1- 405.18, màu 

xanh đen của anh Hồ Quang Vinh có trị giá 54.600.000 đồng. Do đó, hành vi 

trên của bị cáo Hảo đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự, như nội dung bản cáo trạng đã truy 

tố là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở 

hữu về tài sản của công dân, làm mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng xấu đến dư 

luận quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn. Hơn nữa, bị cáo là đối 

tượng có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị Tòa án xét xử và cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện 

mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình 

phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy: Sau khi 

phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên cần 

xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo. 
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Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra bị hại anh Hồ Quang Vinh; 

ngươi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Hồ Thị Mỹ Duyên, anh Lê Phước, 

anh Võ Đức Quý, anh Phạm Quang Tâm và bà Trần Thị Lợi không có yêu cầu 

bồi thường gì nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Đông Hà đã tạm giữ và trả lại 01 xe mô tô hiệu hiệu Honda SH125i, 

BKS 74C1- 405.18, màu xanh đen cho bị hại anh Hồ Quang Vinh là đúng pháp 

luật. Sau khi nhận lại tài sản anh Vinh không có yêu cầu gì nên không xem xét. 

Về án phí: Bị cáo Hồ Sỹ Hảo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. Tiếp tục ban hành Quyết định tạm giam đối với bị cáo để 

đảm bảo cho việc thi hành án. 

Vì các lẽ trên, 

QU  T ĐỊNH: 

1  Tuyên b  bị cáo Hồ Sỹ Hảo (Tên gọi khác: Sửu) phạm tội ”Trộm 

cắp tài sản"  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Sỹ Hảo 28 (Hai mươi tám) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 25/5/2021. 

2  Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm 

a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Hồ Sỹ Hảo phải chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3  Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo 

có quyền kháng cáo bản án. Đối với bị hại có quyền kháng cáo bản án; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan của bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

 

                      T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- TAND, VKSND  tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND thành phố Đông Hà; 

- Công an thành phố Đông Hà; 

- THA hình sự; 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục thi hành án dân sự TP Đông Hà; 

- Bị cáo, đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HC.                                             Tạ Minh Khôi 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thành viên Hội đồng xét xử                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên 

tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trƣờng      Lƣơng Thị Thùy Dƣơng         Tạ Minh Khôi 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
   

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án 

nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tạ Minh Khôi. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Trường và bà Nguyễn Thị Mỹ 

Vinh. 
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Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 98/2021/TLST-HS 

ngày 06 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

Hồ Sỹ Hảo (Tên gọi khác: Sửu), sinh năm 1973 tại Quảng Trị; nơi cư trú: 

Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 

9/12; nghề nghiệp: Không. 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy 

tố về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự.  

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QU  T, QU  T ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU:
 

1  Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hồ Sỹ Hảo (Tên gọi khác: Sửu) phạm 

tội ”Trộm cắp tài sản . 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2  Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

3  Về mức hình phạt: Xử phạt bị cáo Hồ Sỹ Hảo 28 (Hai mươi tám) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam  

25/5/2021. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

4  Về các vấn đề khác: 

- Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

- Về xử lý vật chứng: Không xem xét. 

- Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

- Tuyên quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

- Ban hành Quyết định tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo cho việc thi 

hành án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021. 
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Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét 

xử cùng nghe và ký tên. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thành viên Hội đồng xét xử                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 06/TBKQXX -TA                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Đông Hà, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

K T QUẢ XÉT XỬ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG 

TRỊ 

 

Căn cứ vào Điều 262 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Thông báo cho: Ủy ban nhân dân Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị được biết, 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 18/2021/HS-ST ngày 04 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án hình 

sự đối với bị cáo: 

Nguyễn Đức Nguyên (Tên gọi khác: Gô), sinh ngày 25/4/1981 tại Thừa 

Thiên Huế; nơi cư trú: Khu phố 1, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Đức Nhân 

(chết) và bà Nguyễn Thị Kim Anh (chết); gia đình có 04 anh em, bị cáo là con 

đầu; vợ, con: Chưa có. 
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Với mức hình phạt: 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt tạm giữ 15/12/2020. 

Về tội: “Trộm cắp tài sản" theo điểm a khoản 1 Điều 173; điểm h, s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Phường 1, TP Đông Hà; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 
 

Tạ Minh Khôi 
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Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68/QĐ ngày 25 tháng 5 năm 

2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, về tội “Trộm 

cắp tài sản”, quy định tại Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 81/QĐ ngày 25 tháng 5 năm 2021 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà, đối với Hồ Sỹ Hảo, 

về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ Bản kết luận điều tra số 98/KLĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà; 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định đƣợc nhƣ sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 08/5/2021, Hồ Sỹ Hảo đang ở nhà tại số 02 

đường Nguyễn Gia Thiều (thuộc khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà) thì 
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thấy xe mô tô hiệu Honda SH125i, biển kiểm soát 74C1-405.18 của anh Hồ 

Quang Vinh (cháu của Hảo, sinh năm 2000, sống cùng nhà với Hảo) dựng ở sân 

nhà. Lúc này, trong nhà vắng người nên Hảo nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô 

tô trên. Hảo đi vào phòng ngủ của Vinh, tìm lấy chìa khóa xe ở đầu giường ngủ 

rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74C1-405.18 đi tìm nơi tiêu thụ. Khoảng 

21 giờ cùng ngày, Hảo đưa xe mô tô biển kiểm soát 74C1-405.18 đến cơ sở cầm 

đồ Minh Ngọc ở đường Nguyễn Hữu Khiếu (thuộc khu phố Đại Áng, phường 

Đông Lương, thành phố Đông Hà) gặp anh Lê Phước (chủ cơ sở) cầm cố với số 

tiền 13.000.000 đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, ngày 13/5/2021, Hảo đến 

cửa hàng xe máy Phú ở số 14 đường Đinh Công Tráng (thuộc khu phố 1, 

phường 1, thành phố Đông Hà) gặp anh Võ Đức Quý đặt vấn đề bán xe mô tô 

biển kiểm soát 74C1-405.18. Anh Quý đồng ý nên đi cùng Hảo đến cơ sở cầm 

đồ Minh Ngọc xem xe. Xem xong, anh Quý đồng ý mua xe mô tô biển kiểm 

soát 74C1-405.18 với giá 56.000.000 đồng và bán cho Hảo 01 xe mô tô hiệu 

Yamaha Exciter màu trắng đỏ, BKS 74C1-335.78 với giá 24.000.000 đồng nên 

anh Quý trả thêm cho Hảo 32.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hảo trả cho anh 

Lê Phước 13.120.000 đồng tiền gốc và lãi cầm cố xe mô tô biển kiểm soát 

74C1-405.18 và cho anh Phước 380.000 đồng, còn 18.500.000 đồng Hảo tiêu 

xài cá nhân hết. 

Ngày 17/5/2021, Hảo đưa xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu trắng đỏ, 

BKS 74C1-335.78 đến cơ sơ cầm đồ Kim Yến III ở số 120 quốc lộ 9 (thuộc khu 

phố 7, phường 1, thành phố Đông Hà) gặp anh Phạm Quang Tâm cầm cố với số 

tiền 18.000.000 đồng. Số tiền trên Hảo đã tiêu xài hết. Sau đó vài ngày, Hảo đưa 

giấy cầm cố xe cho anh Quý để chuộc xe mô tô trên và đã bán lại cho người 

khác. 

Ngày 23/5/2021, anh Vinh trình báo đến Cơ quan điều tra và hành vi 

phạm tội của Hồ Sỹ Hảo bị phát hiện. 

Sau khi biết xe mình mua là do Hảo trộm cắp mà có, anh Quý đã giao nộp 

cho Cơ quan điều tra. 

 (Bút lục: 1, 37-39, 96-97, 100, 102, 104, 106-108, 111-113, 136-137, 139, 141-

142, 154-155, 157, 159, 165, 167, 181) 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 32/KLĐGTS ngày 24/5/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Trị giá 

của xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1-405.18 tại thời điểm bị 

chiếm đoạt là 54.600.000 đồng. 

(Bút lục: 30) 

Quá trình điều tra, truy tố, Hồ Sỹ Hảo đã thành khẩn khai báo toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình.  

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1-405.18 do anh Võ 

Đức Quý giao nộp. 

(Bút lục: 24) 
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Ngày 25/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà 

ra Quyết định xử lý vật chứng số 22/QĐ trả xe mô tô hiệu hiệu Honda SH125i, 

BKS 74C1-405.18 cho chủ sở hữu anh Hồ Quang Vinh. 

 (Bút lục: 25, 26) 

Về  trách nhiệm dân sự: Anh Hồ  Quang Vinh đã nhậ n lạ i tà i sả n 
nên không yêu cầ u bồ i thường dân sự. Anh Võ Đức Quý không yêu cầ u 
hoà n trả  số  tiề n đã đưa cho Hồ  Sỹ  Hả o để  mua xe mô tô BKS 74C1-
405.18 

(Bút lụ c: 121, 158) 

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,  

K T LUẬN: 

Ngày 08/5/2021, Hồ Sỹ Hảo đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Honda SH125i, BKS 74C1-405.18 của anh Hồ Quang Vinh trị giá 

54.600.000 đồng. Hành vi của bị can đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy 

cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

 Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm 

tội như sau: 

Họ và tên: Hồ Sỹ Hảo 

Tên gọi khác: Sửu; Giới tính: Nam; 

Sinh ngày: 14/12/1973, tại: Quảng Trị;  

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị;  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;      

Trình độ học vấn: 09/12;  Nghề nghiệp: Không nghề;                                               

Con ông: Hồ Sỹ Hướng; sinh năm 1946 và bà: Nguyễn Thị Khá; sinh năm 

1945. Cùng trú tại Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị; 

Gia đình có 03 chị em. Bị can là con thứ ba . 

Vợ: Nguyễn Thị Kim Dung (đã ly hôn). 

Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2005. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 17/12/1992 bị UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định đưa đi tập 

trung giáo dục cải tạo thời gian 03 năm về các hành vi: Trộm cắp tài sản, cướp 

giật tài sản, đánh người. 

- Bản án số 32/HSPT ngày 18/12/1997, TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 24 

tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản của công dân” và “C  ý gây thương tích”. 

Đã chấp hành xong hình phạt tù. 

- Bản án số 15/HSPT ngày 30/3/2007, TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 

năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 17/10/2016 chấp hành 

xong hình phạt tù. 



37 
 

 

- Ngày 25/4/2019, bị Công an thành phố Đông Hà quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Bị can bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị từ ngày 

25/5/2021 đến nay. 

Hành vi nêu trên của Hồ Sỹ Hảo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Điều luật quy định: 

“1.Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 000 000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng ...thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm: 

... 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 000 000 đồng đến dưới 200 000 000 

đồng”  

Bị can được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.  

Đối với anh Lê Phước và Võ Đức Quý là những người đã cầm cố và mua 

xe của Hồ Sỹ Hảo nhưng không biết xe do Hảo trộm cắp mà có nên không xem 

xét trách nhiệm hình sự đối với những người này. 

QU  T ĐỊNH: 

1. Truy tố ra trước Toà án nhân dân thành phố Đông Hà để xét xử bị can 

Hồ Sỹ Hảo, về tội “Trộm cắp tài sản”,  theo điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự.  

2. Kèm theo Cáo trạng có: 

- Hồ sơ vụ án, gồm: 01 tập, được đánh số từ 01 đến          . 

- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến 

phiên tòa. 

 


